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Môn thi: Chính trị          Phòng thi: P. Zoom 9
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Số báo
danh

Họ và Tên Ngày sinh Chính trị (L1)
Chính trị

(L2)
Chính trị

(L3)
Chính trị

(L4)
Lớp

Ghi
chú

Anh1 001 Nguyễn Thị Hồng 18/10/2003 8.5 CĐBE02N01

Ân2 002 Mai Nguyễn Thiên 27/3/1997 5 CĐBE01N02

Bảo3 003 Nguyễn Thế 23/5/2003 6.5 CÐBE02N03

Dung4 004 Lữ Thị Kim 14/7/2003 5.5 CÐBE02N03

Hậu5 005 Huỳnh Trung 25/7/2003 7.5 CÐBE02N03

Hiền6 006 Lâm Chí Thanh 06/3/2001 6.5 CĐBE01N04

Hiếu7 007 Nguyễn Trung 25/10/2003 6.5 CÐBE02N04

Hoài8 008 Lê Thanh 12/7/1997 7.5 CĐBE02N01

Huy9 009 Nguyễn Hà 10/6/2002 8.5 CĐBE02N01

Huy10 010 Nguyễn Quốc 08/4/2003 7.5 CĐBE02N01

Khang11 011 Lê Nguyễn Trung 09/8/2002 6.5 CĐBE01N02

Kim12 012 Vũ Hoàng Thiên 28/12/2001 7 CĐBE01N03

Linh13 013 Lê Đặng Chiêu 28/01/2003 8.5 CÐBE02N05

Minh14 014 Nguyễn Hoàng 11/12/2001 5.5 CÐBE02N04

Nghĩa15 015 Hà Gia 05/3/2002 8 CÐBE02N03

Nghĩa16 016 Lữ Trọng 24/6/2002 0 CĐBE01N07

Nguyên17 017 Trần Vĩ 27/9/2002 8.5 CĐBE02N01

Phát18 018 Huỳnh Tấn 08/02/2002 0 CĐBE01N02

Phúc19 019 Nguyễn Bảo 15/3/2003 6 CÐBE02N02

Phúc20 020 Nguyễn Hoàng 16/10/2002 7 CÐBE02N02

Phước21 021 Nguyễn Hoàng 28/5/2002 6.5 CĐBE01N06

Quốc22 022 Phạm Toàn 24/10/2003 8 CÐBE02N05

Tân23 023 Võ Minh 12/3/2003 7.5 CÐBE02N06

Thái24 024 Đặng Hoàng 17/10/2003 7 CÐBE02N05

Thiện25 025 Nguyễn Trí 03/8/2003 6.5 CĐBE02N01

Thiệu26 026 Vũ Quốc 14/3/2002 8 CĐBE02N01

Thùy27 027 Lê Ngọc Phương 26/12/2003 7.5 CĐBE02N01

Thư28 028 Bùi Ngọc Minh 28/7/2003 7 CÐBE02N05

Thư29 029 Nguyễn Thị Anh 25/7/2003 6.5 CÐBE02N05

Trường30 030 Nguyễn Trọng 13/6/2003 6 CÐBE02N02

Trường31 031 Nguyễn Xuân 18/8/2002 7 CĐBE01N05

Tuấn32 032 Nguyễn Anh 22/01/2003 6 CÐBE02N05

Vân33 033 Lâm Mai 22/04/2001 7.5 CÐBE02N04

Vũ34 034 Bùi Quang 20/5/2002 0 CÐBE02N05

Vương35 035 Giáp Ngọc 11/6/2003 8 CÐBE02N05
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